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Cô giáo: Nguyễn Thị Nga - Vũ Thị Thu Huyền
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 Họ và tên
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Họ tên

 mẹ

Họ tên 

bố

1 Nguyễn Nhật Anh 29/8/2018 Nam Kinh số 11, ngách 14, ngõ 80 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Bích Hạnh Nguyễn Mạnh Hùng

2 Đào Diệp Anh 24/09/2018 Nữ Kinh Số 26, Ngõ 110 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lê Ngọc Hoa Đào Văn Thắng

3 Vũ Diệu Anh 19/10/2018 Nữ Kinh
Phòng 1004, nhà N2B, Khu Trung Hòa-Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

Hà Nội.

Nguyễn Thị Thúy 

Nhung
Vũ Văn Tiếp

4 Lê Hoàng Bảo Anh 20/10/2018 Nữ Kinh 86 chính kinh nhân chính thanh xuân tp hà nội Phạm thị Xuân Lên Văn Lực

5 Phạm Ngọc Bảo Anh 28/10/2018 Nữ Kinh S402 Vinhome Smart City Tây Mỗ Nam Từ Liêm HN Nguyễn Thị Hồng Thắm Phạm Văn Thành

6 Nguyễn Diệu Anh 13/09/2018 Nữ kinh Số 1605 tòa B Handiresco Nhân Chính Thanh Xuân HN Đỗ Thị Oanh Nguyễn Bá Trường

7 Nguyễn Hoàng Bách 28/08/2018 Nam Kinh P412, Nhà N1AB, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lê Thị Vân Nguyễn Đức Cường

8 Phùng Quang Gia Bảo 23-04-18 Nam kinh Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Đỗ Thị Nam Phương Phùng Quang Lân

9 Nguyễn Ngọc Minh Châu 12/07/2018 Nam Kinh 29A ngách 80/3 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lê Thị Kim Nga Nguyễn Ngọc Luân 

10 Nguyễn Ngọc Minh Châu 11-05-18 Nữ Kinh
Căn hộ số 1401-CT1A, Tổ dân phố số 1, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội
Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Lan Hương

11 Phạm Bảo Châu 29/11/2018 nữ kinh số 01 Ngụy Như Kon Tum Tòa Hei Tower - Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Nguyễn Thu Hường Phạm Quang Điệp

12 Phạm Quỳnh Chi 25/09/2018 Nữ KINH 101 Hoàng Ngân, Nhân Chính,Thanh Xuân,Hà Nội Trần Thị Thủy Phạm Minh Khánh

13 Lê Diệp Chi 04/04/2018 Nữ Kinh 606N2A, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Nhân Chính
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Lê Đức Quanh

14 Đinh Thành Chung 03/10/2018 Nam Kinh
Căn hộ 2301 tháp A chung cư Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm,

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trần Thị Hậu Đinh Xuân Trường

15 Lê Hải Đăng 14/09/2018 Nam Kinh B2104 ĐNB Handiresco, Nhân Chính, Thanh Xuân Trung Thị Thu Huyền Lê Nguyên Hải

16 Nguyễn Huy Đăng 23/10/2018 Nam kinh Làng SV Hacinco 79 Ngụy Như KonTum Nhân Chính, TX Nguyễn Hương Giang Nguyễn Văn Huy

17 Nguyễn Khánh Đăng 11/09/2018 Nam kinh Tổ 40 Nhân Chính, Thanh Xuân

18 Trần Đức Dũng 12/03/2018 Nam Kinh Tổ 39, Tòa N2a, Trung Hòa- Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Tâm Trần Đức Hữu

19 Lê Phạm Gia Hân 10/8/2018 Nữ Kinh P304 nhà A làng sinh viên hacinco đường Lê Văn Thiêm phường Nhân chính Thanh Xuân Phạm Hoài Phuong Lê Văn Nhương .

20 Lê Phạm Bảo Hân 10/8/2018 Nữ Kinh P304 nhà A làng sinh viên hacinco đường Lê Văn Thiêm phường Nhân chính Thanh Xuân Phạm Hoài Phuong Lê Văn Nhương

21 Nguyễn Gia Hân 24-07-18 Nữ Kinh P 1508, Tòa N2C Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Tuấn Hải

22 Nguyễn Tuấn Khải 24/10/2018 Nam Kinh Phòng 707 nhà N2B , Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Bảo Ngọc

23 Nguyễn Minh Khang 02/02/2018 Nam Kinh tòa nhà 17T4 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Phạm Thúy Hằng Nguyễn Thế Hạnh

24 Nguyễn An Khang 26/01/2018 nam kinh Tòa Handiresco 31 Lê văn Lương Nhân chính Thanh Xuân HN Nguyễn Thị Thanh Vân Nguyễn Quang Tùng

25 Trần Minh Khôi 22/06/2018 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Thị Minh Nguyệt Trần Đức Mạnh

26 Nguyễn Thái Lâm 30/7/2018 Nam Kinh 84C, Chính Kinh , Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lê Thùy Linh Nguyễn Thái Hoàn

27 Nguyễn phúc Lâm 05/10/2018 Nam Kinh Tổ 30 - Nguyễn Tuân - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội Ngô Thị Hà Linh Nguyễn Tiến Dũng

28 Vũ Phúc Lâm 18/10/2018 Nam Kinh P1309 - N4A Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân - HN Nguyễn Thị Oanh Vũ Tiến Nguyên

29 Trần Tùng Lâm 07/03/2018 nam kinh Số 44 Lương Ngọc Quyến Văn Quán Hà Đông HN Trần Ánh Tuyết Trần Dũng

30 Phạm Khánh Linh 25/10/2018 Nữ Kinh N4A, KĐT Trung Hoà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội Đinh Thị Hồng Hạnh Phạm Thái Sơn

31 Phạm Hải Minh 14/05/2018 Nữ Kinh P2509 Tòa Hei tower, Ngụy như kon tum, nhân chính, thanh xuân, Hà Nội Trần Thanh Thủy Phạm Duy Linh

32 Phạm Gia Minh 20/07/2018 Nam Kinh 48 Lê Văn Lương, Tổ 48 Nhân Chính, Thanh Xuân Nguyễn Thị Nhẫn Phạm Đình Tráng

33 Tống Nhật Minh 07/12/2018 Nam Kinh P705, B3.7 Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đỗ Thị Thắm Tống Duy Khang

34 Nguyễn Đình Nguyệt Minh 29/10/2018 Nữ Kinh 58 Tố Hữu Mễ Trì Nam Từ Liêm HN Nguyễn Thị Thu Hiền

35 Trần Khánh My 04/09/2018 Nữ Kinh 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội Nguyễn Thị Hạnh Trần Quốc Khánh

36 Trần Hà My 16/09/2018 Nữ Kinh 52 Lê Văn Lương, nhà N4B Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Trần Thị Thu Hằng Trần Văn Bách

37 Trần Tuệ Nhi 04/05/2018 Nữ Kinh P603 Heitower, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hn Hà Thị Thu Trang Trần Minh Phương

38 Trần Đức Phúc 12/03/2018 Nam kinh Tổ 39, tòa N2a, trung hòa nhân chính, thanh xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Tâm Trần Đức Hữu
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39 Hoàng Trịnh Minh Quang 06/09/2018 Nam Kinh 1b ngách 72/73/92 Quan Nhân Nhân Chính Thanh Xuân HN Phạm Thùy Linh Hoàng Văn Vinh

40 Nguyễn Thanh Thảo 06/04/2018 Nữ Kinh 161 Chính Kinh-Nhân Chính -Thanh Xuân-HN Lương Hải Yến Nguyễn Văn Dũng

41 Nguyễn Hương Thảo 04/06/2018 Nữ Kinh Số 1 ngụy như kon tum Lê Thị Bích Phương Nguyễn Quang Nguyên

42 Tạ Hải Đăng 27/05/2018 Nam Kinh P618-19T6.Tổ 22 Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội Đỗ Thị Linh Tạ Trung Thanh

43 Nguyễn Trúc Linh 04/12/2018 Nữ Kinh số 2, Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội Đặng Thị Thảo Nguyễn tiến thành


